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Nha Trang,  ngày    27     tháng    5   năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc 

trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

  Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND thành phố 

Nha Trang ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng thành phố Nha Trang; 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố tại 

Tờ trình số 49-TTr/BCĐ ngày 10/5/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ 

thành phố tại Tờ trình số 318/TTr-NV ngày 20/5/2022. 
   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 04 hộ gia đình và 75 cá nhân thuộc thành phố 

Nha Trang (có danh sách kèm theo). 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022. 

Điều 2. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng ghi ở Điều 1 Quyết định này 

được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội 

vụ thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 

Vận động hiến máu tình nguyện thành phố, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT, NV (30b). 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND, ngày        tháng      năm 2022 

của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang) 
 

I. TẬP THỂ: 

1. Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hùng, 29/65 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải. 

2. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thành, 257/23 Phước Long, phường Phước Long. 

3. Hộ gia đình ông Trần Mạnh Tường, 104 Phòng Không, phường Phước 

Long. 

4. Hộ gia đình ông Lê Văn Dũng, 19 Phòng Không, phường Phước Long. 

 

II. CÁ NHÂN: 
 

1. Ông Trần Quang Huân, Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện thành phố. 

2. Ông Đỗ Thanh Tiến, Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thành phố. 

3. Bà Dương Thu Thảo, Cán bộ Đội tổng hợp Công an thành phố. 

4. Ông Lê Võ Thanh Tùng, Cán bộ Đội tổng hợp Công an thành phố. 

5. Ông Đỗ Đình Trung Kiên, Cán bộ Công an thành phố. 

6. Ông Hà Huy Tứ, Cán bộ Học viện Hải Quân, thành phố Nha Trang. 

7. Bà Hoàng Nguyễn Lan Châu, Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường 

Phương Sài. 

8. Ông Lê Trương Anh Tuấn, Dân quân thường trực phường Phương Sài. 

9. Bà Đỗ Thị Kim Liên, Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường Phương Sài. 

10. Ông Huỳnh Nguyên Đăng, Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường Phương 

Sài. 

11. Bà Phan Thị Thu Phương, Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường Phương 

Sài. 

12. Bà Phạm Thị Ngọc Yến, Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường Phương Sài. 

13. Ông Huỳnh Tuấn Thịnh, Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường Phương Sài. 

14. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường 

Phương Sài. 

15. Bà Phạm Thị Kim Hoàng, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Phương Sài. 

16. Ông Nguyễn Đức Hoàng, Cảnh sát khu vực, Công an phường Xương Huân. 

17. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường 

Vạn Thắng. 
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18. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Vạn Thắng. 

19. Ông Nguyễn Sanh Hiệp, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vạn Thắng. 

20. Ông Huỳnh Tấn Hiệp, Bí thư Chi đoàn Công an phường Vĩnh Hòa. 

21. Ông Nguyễn Hồng Quân, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Hòa. 

22. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Hòa. 

23. Ông Nguyễn Ngọc Thường, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Hòa. 

24. Ông Phạm Văn Tiền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Hòa. 

25. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Chung cư Bình phú II, Nguyễn Chích, phường Vĩnh 

Hòa. 

26. Ông Nguyễn Đức Anh, Nhân viên Trạm Y tế phường Vĩnh Hòa. 

27. Ông Bùi Khánh Hòa, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Hòa. 

28. Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hòa. 

29. Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Loan, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Hải. 

30. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Vạn Thạnh. 

31. Ông Quảng Đại Nghĩa, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Vạn Thạnh. 

32. Bà Trần Hồng Phương Quỳnh, Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

Vạn Thạnh. 

33. Bà Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Vạn 

Thạnh. 

34. Bà Trần Trà My, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Vạn Thạnh. 

35. Ông Hoàng Thanh Minh, Phó Chủ tịch  UBND phường Vạn Thạnh. 

36. Bà Bùi Thị Điền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phước Lợi, xã Phước 

Đồng. 

37. Ông Đoàn Văn Sinh, Công an xã Phước Đồng. 

38. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Phước Đồng. 

39. Bà Nguyễn Minh Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long. 

40. Bà Thái Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long. 

41. Ông Hoàng Văn Thịnh, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Phước Long. 

42. Ông Hàng Ngô Trọng Bảo, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Phước Hòa. 

43. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Phước Hòa. 

44. Ông Phạm Tấn Quang, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phương Sơn. 

45. Bà Đinh Thị Thu Nữ, Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ phường Phương Sơn. 

46. Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương. 

47. Bà Huỳnh Thị Anh Đào, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lý Tự Trọng. 

48. Bà Nguyễn Thị Tú Quỳnh, Giáo viên Trường Mầm non Phước Đồng. 

49. Bà  Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nhân viên Trường Mầm non Lộc Thọ. 

50. Ông Nguyễn Ngọc Sinh, Nhân viên Trường Mầm non Lộc Thọ. 

51. Bà Ngô Trần Thảo Nguyên, Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Thái. 

52. Bà Hồ Thị Thanh Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Thái. 

53. Bà Nguyễn Thị Xuân Hải, Nhân viên Trường Mầm non Phước Hòa. 
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54. Bà  Đỗ Thị Phương Mai, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Long 1. 

55. Bà Đỗ Thị Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Long 1. 

56. Bà Phạm Thị Châm, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Long 2. 

57. Ông Nguyễn Ngọc Phú, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Hòa 2. 

58. Bà Phạm Kim Ngân, Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Vĩnh Thọ. 

59. Ông Phan Trung Kiên, Phó Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Vĩnh Thọ. 

60. Bà Trần Thị Hóa, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Hải 3. 

61. Bà Lê Thị Hồng, Phó Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Phước Thịnh. 

62. Bà Lê Thị Hồng Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Thịnh. 

63. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Thịnh. 

64. Bà Trương Đồng Thiên Di, Nhân viên Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2. 

65. Bà Lê Thị Minh Hằng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Tiểu học 

Vĩnh Phước 2. 

66. Bà Vũ Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Tân 1. 

67. Bà Hoàng Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Tân 1. 

68. Bà Lê Thị Quỳnh Như, Chủ tịch CĐCS Trường THCS Nguyễn Công Trứ. 

69. Bà Nguyễn Hà Diễm Uyên, Nhân viên Trường THCS Bùi Thị Xuân. 

70. Bà Trần Thị Bảo Nga, Giáo viên Trường THCS Thái Nguyên. 

71. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giáo viên Trường THCS Mai Xuân Thưởng. 

72. Ông Võ Chí Bình, Phó Chủ tịch CĐCS Trường THCS Trần Quốc Toản. 

73. Ông Hồ Minh Xuyên, Kỹ sư Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vạn Thành, 

thành phố Nha Trang. 

74. Ông Nguyễn Thanh Ý, Nhân viên Khách sạn Novotel Nha Trang. 

75. Ông Huỳnh Văn Trọng, Lô 10, DC8, Khu tái định cư Vĩnh Trường. 
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